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1 20207019 Hồ Thanh Bảo 8.82 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 12,390,000 12,390,000

2 20207030 Nguyễn Vũ Trường Giang 8.38 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 10,620,000 10,620,000

3 20207044 Đàm Tuấn Khôi 8.11 Giỏi Khá Khá 100% HP thực đóng 12,390,000 12,390,000

4 20207048 Lê Thảo Ly 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,390,000 13,629,000

5 20207053 Trần Hoàng Nam 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,629,000 13,629,000

6 20207070 Tạ Đình Duy Thái 7.86 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 10,620,000 10,620,000

7 20207082 Lê Quỳnh Thư 8.14 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,629,000 13,629,000

8 20207096 Ma Phạm Nhựt Tân 8.43 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,629,000 13,629,000

9 21207001 Bùi Thành Đạt 9.26 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,921,000 14,213,100

10 21207126 Đỗ Minh Chương 9.25 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,921,000 14,213,100

11 21207167 Thái Ngọc Duy Kha 9.38 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,921,000 15,505,200

12 21207218 Nguyễn Thanh Tân 8.99 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,921,000 14,213,100

13 21207235 Lê Nguyễn Lam Trường 9.09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,921,000 15,505,200

14 21207238 Nguyễn Vũ Tuấn 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,921,000 14,213,100

15 21207239 Thiều Quang Anh Tuấn 9.22 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,921,000 14,213,100

16 21207246 Lê Hoàng Nam 9.11 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,921,000 15,505,200

17 22207005 Trần Hoàng Anh 8.99 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,559,000 13,814,900

18 22207012 Lê Dương Công 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,559,000 13,814,900

19 22207024 Lương Gia Hào 9 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,559,000 13,814,900
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20 22207027 Nguyễn Trung Hiếu 9.19 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,559,000 15,070,800

21 22207107 Lê Thanh Vy 9.22 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,559,000 15,070,800

22 22207114 Trần Ngọc Huy 9.47 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,559,000 13,814,900

23 22207116 Lê Trần Anh Kiệt 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,559,000 15,070,800

24 23207034 Nguyễn Thanh An 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600

25 23207050 Hồ Trọng Hải 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600

26 23207064 Bùi Gia Huy 9.52 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600

27 23207069 Đặng Triệu Đăng Khoa 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600

28 23207077 Lê Phan Thanh Liêm 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600

29 23207090 Dương Thị Quỳnh Nhi 9.48 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600

30 23207121 Đặng Bá Trần Trung 9.73 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 12,800,500 15,360,600


